
PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ08

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng II

Cấp nâng 

hạng

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Giao thông, Hạ 

tầng kỹ thuật

Đường bộ; 

Cấp thoát 

nước

III

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Giao thông, Hạ 

tầng kỹ thuật

Đường bộ; 

Cấp thoát 

nước

III

Thi công xây 

dựng công trình

Dân dụng – Nhà 

công nghiệp, 

Giao thông, Hạ 

tầng kỹ thuật

Đường bộ; 

Cấp thoát 

nước

III

2

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng ARCH 

- DRAG

0401480480 Nguyễn Văn Tài                               Giám đốc

363 Phạm Hùng, 

phường Hòa Xuân, 

quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật
Cấp thoát 

nước
III

Cấp bổ 

sung

3
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng C.D.P
0400611733 Mai Quốc Thịnh                             Giám đốc

258 Nguyễn Hữu 

Thọ, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà 

Nẵng

Khảo sát xây 

dựng
Địa hình Giao thông III

Cấp mới

1

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn EDEN 

LIGHT

0401947849
Nguyễn Phước 

Chiến
Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC KÈM QUYẾT ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 08 NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 128/QĐ-SXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng)

Cấp bổ 

sung

35 Đỗ Nhuận, 

phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

Page 1



PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ08

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú
Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp

Điện, cấp 

thoát nước
III

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp
III

Thi công xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp
III

5

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế & xây 

dựng Nhân Việt

0400517473
Nguyễn Hoàng 

Thu Thủy                                    
Giám đốc

51M Nguyễn Chí 

thanh, phường 

Thạch Thang, quận 

Cẩm Lê, thành phố 

Đà Nẵng

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng II

Cấp bổ 

sung

6

Công ty Cổ phần 

thiết kế - xây dựng 

ONEDNT

0401550508
Nguyễn Trọng 

Trí                                     
Giám đốc

15 Yên Thế, 

phường Hòa An, 

quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng

Thi công xây 

dựng công trình
Lắp đặt thiết bị

Điện - cơ 

điện, cấp 

thoát nước

III

Cấp bổ 

sung

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp
III

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp
III

8

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư và tiếp 

cận khoa học công 

nghệ mới

0401885335 Tôn Thất Tính                                 Giám đốc

33 Hà Thị Thân, 

phường An Hải 

Tây, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn

Thủy lợi II

Cấp nâng 

hạng

Công ty TNHH tư 

vấn kỹ thuật xây 

dựng DCI

0402186026  Phạm Hồng Việt                                 Giám đốc

35 Tân An 2, 

phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải 

Châu, thành phố Đà 

Nẵng

7

Trần Huy Hoàng Giám đốc

18 Đào Duy Anh, 

phường Thạc Gián, 

quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng                     

Cấp bổ 

sung

Cấp mới

4
Công ty TNHH Đội 

ngũ kiến trúc sư OA
0401988108  
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PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ08

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú
Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

9

Công ty Cổ phần 

xây dựng Mai Trang 

Viên

0401364854
Nguyễn Minh 

Quyền
Giám đốc

K221H31/7 Trường 

Chinh, phường An 

Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà 

Nẵng

Tư vấn Quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng

Giao thông, Dân 

dụng - Nhà công 

nghiệp

III

Cấp bổ 

sung

10

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn tư vấn thiết 

kế và xây dựng My 

Nhật Minh 

0401974874
Nguyễn Thành 

Hải                                     
Giám đốc

90 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà 

Nẵng

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp
III

Cấp bổ 

sung

Khảo sát xây 

dựng
Địa chất III

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp
III

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng - Nhà 

công nghiệp, Hạ 

tầng kỹ thuật, 

Giao thông

Cấp thoát 

nước; Đường 

bộ

III

Thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

12

Công ty Cổ phần 

xây dựng giao thông 

AH

0401671100 Bùi An Hải                                              Giám đốc

333 Hải Phòng, 

phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng

Thi công xây 

dựng công trình
Giao thông

Cầu, đường 

bộ
III

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

Cấp mới

11

Trung tâm triển khai 

công nghệ xây dựng 

Miền Trung

0100408233-

015

Nguyễn Tiến 

Bình   
Giám đốc

50A Thanh Hải, 

phường Thanh 

Bình, quận Hải 

Châu, thành phố Đà 

Nẵng                                     
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PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ08

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú
Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

13

Công ty TNHH thiết 

kế và xây dựng Kiến 

Toàn

0400519689
Huỳnh Đình 

Dũng                          
Giám đốc

26 Phần Lăng 1, 

phường An Khê, 

quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng

Thi công xây 

dựng công trình

Dân dụng – Nhà 

công nghiệp, 

Giao thông

Đường bộ III

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

Khảo sát xây 

dựng
Địa chất II

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Giao thông Đường bộ II

Tư vấn giám sát 

công tác xây 

dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật Thoát nước III

15

Công ty Cổ phần tư 

vấn khảo sát xây 

dựng Nhân Thành 

Nam

0401491588
Dương Thị Tố 

Trinh                          
Giám đốc

Lô A1, Chung cư 

Vũng Thùng, 

phường Nại Hiên 

Đông, quận Sơn 

Trà, thành phố Đà 

Nẵng

Khảo sát xây 

dựng

Địa chất, địa 

hình
II

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật 
Xử lý nước 

thải, chất thải
III

Thi công xây 

dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật 

Xử lý nước 

thải, chất thải
III

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Nhà công nghiệp II

Tầng 4, 15 Quang 

Trung, phường 

Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

17

Viện Quy hoạch 

Xây dựng Đà Nẵng

275/QĐ-UB Nguyễn Phúc 

Thọ                                  

Viện 

trưởng

163 – 165 Trần 

Phú, phường Hải 

Châu I, quận Hải 

Châu,

thành phố Đà Nẵng

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

16

Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật và công nghệ 

Thái Hưng Thịnh

0401642491
Phạm Lê Gia 

Hải
Giám đốc

14

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng và 

kiểm định Hải Vân 

Đà Nẵng

0401842074 Trần Hữu Nho Giám đốc

155 Đà Sơn, 

phường Hòa Khánh 

Nam, quận Liên 

Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD
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PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ08

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú
Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Giao thông, Hạ 

tầng kỹ thuật

Cầu, đường 

bộ; Cấp thoát 

nước II

18

Công ty Cổ phần 

Xây lắp điện và cơ 

khí mạ Đà Nẵng

0400440693 Trần Hữu Nhân                                    Giám đốc

400/5 Điện Biên 

Phủ, phường Thanh 

Khê Đông, quận 

Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng

Thi công xây 

dựng công trình

Đường dây và 

trạm biến áp
II

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

19
Công ty Cổ phần 

xây dựng Phú Hòa
0400473554

Đinh Văn Lê 

Phúc                                     
Giám đốc

Quốc lộ 14B, thôn 

Phú Hòa 1, xã Hòa 

Nhơn, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà 

Nẵng

Thi công xây 

dựng công trình

Giao thông, Hạ 

tầng kỹ thuật

Đường bộ; 

Thoát nước
II

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

20

Công ty Cổ phần 

đường sắt Quảng 

Nam – Đà Nẵng

0400259705
Trần Minh 

Nghĩa                                    
Giám đốc

196 Hải Phòng, 

phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng

Thi công xây 

dựng công trình
Giao thông

Đường bộ, 

đường sắt
II

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

Khảo sát xây 

dựng
Địa hình II

Thiết kế, thẩm 

tra thiết kế xây 

dựng công trình

Dân dụng II

Thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

Thi công xây 

dựng công trình

Giao thông, Nhà 

Công nghiệp

Cầu, thủy nội 

địa
II

58 Ngô Tất Tố, 

phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải 

Châu, thành phố Đà 

Nẵng

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

21

Công ty Cổ phần tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Thuận Phước 7

0400518477
Nguyễn Công 

Bình                                    
Giám đốc

17

Viện Quy hoạch 

Xây dựng Đà Nẵng

275/QĐ-UB Nguyễn Phúc 

Thọ                                  

Viện 

trưởng

163 – 165 Trần 

Phú, phường Hải 

Châu I, quận Hải 

Châu,

thành phố Đà Nẵng

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

22

Công ty TNHH Đầu 

tư xây dựng 

DACINCO

4000443802 Khương Văn 

Huy                                   

Giám đốc Lô 2, 3, 4, 5 Doãn 

Khuê, phường Hòa 

Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD
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PHỤ LỤC CẤP CCNL Đ08

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ
Địa chỉ trụ sở 

chính

Hạng 

năng 

lực

Ghi chú
Lĩnh vực hoạt động xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng

Thi công xây 

dựng công trình

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn

Thủy lợi II

Thi công xây 

dựng công trình

Đường dây và 

trạm biến áp
III

23
Công ty Cổ phần Cơ 

điện Miền Trung
0400528732 Lê Thành Lâm

Tổng 

Giám đốc

Khu Công nghiệp 

Hòa Cầm, phường 

Hòa Thọ Tây, quận 

Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng

Thi công xây 

dựng công trình

Lắp đặt thiết bị 

Cơ khí
II

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD

22

Công ty TNHH Đầu 

tư xây dựng 

DACINCO

4000443802 Khương Văn 

Huy                                   

Giám đốc Lô 2, 3, 4, 5 Doãn 

Khuê, phường Hòa 

Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

Cấp gia hạn 

năng lực 

HĐXD
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